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LIST OF ACCREDITED TESTS 

(Kèm theo quyết định số/attachment with decision: 2843 

 

/QĐ – VPCNCLQG 

ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng 

 quốc gia/of BoA Director)  

 

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Green Land 

Laboratory: Green Land Testing Department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Green Land 

Organization: Green Land Trading Construction Investment Consultancy Joint Stock 

Company 

Số hiệu/ Code: VILAS 1323 
 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng 

Field: Civil Engineering 

Người quản lý: Vũ Văn Hoàng 

Laboratory manager: Vu Van Hoang 
 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

 

Kể từ ngày 01 

 
/ 10 /2026 đến ngày 30 / 9 

 

/2031 

 

Địa chỉ: 

Address: 

Số 6 ngõ 1A, đường Nguyễn Hữu Lập, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

No. 6, Lane 1A, Nguyen Huu Lap Street, Vinh Phu Ward, 

Nghe An Province 
 

Địa điểm: 

Location: 

Khu C, khu CN Nam Cấm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An 

Zone C, Nam Cam Industrial Park, Trung Loc Commune, 

Nghe An Province 

Điện thoại/ Tel: 0983833568 

 

Email: congtygreenland@gmail.com 

Website: 
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LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 1323 

Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng 

Field of testing: Civil Engineering 
 

 

 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 
 

 

 

Đá vôi 

Limestone 

Xác định hàm lượng CaO 

Determination of CaO content 
Đến/up to 56% TCVN 9191:2012 

2. 
Xác định hàm lượng CaCO3 

Determination of CaCO3 content 
Đến/up to 99% 

TCCS 01/ 

GREENLAND (2023) 

3. 
Xác định độ trắng 

Determination of whiteness 
Đến/up to 99% 

TCCS 02/ 

GREENLAND (2023) 

 

4. 

Bột đá vôi 

Limestone 

powder 

Xác định thành phần cỡ hạt 

Determination of particle size 

composition 

 

(0,02 ~ 1000 ) µm 
TCCS 03/ 

GREENLAND (2023) 

 

 

Ghi chú / Notes: 

- TCCS…: Phương pháp do Phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Green Land cung cấp dịch vụ thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Green Land phải 

đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung 

cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Green Land Trading Construction Investment Consultancy Joint Stock 

Company that provides product quality testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service. 
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